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[bookmark: chuong_pl_5_name]TỔNG HỢP CÁC DỊCH VỤ ĐỀ XUẤT BAN HÀNH GIÁ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	STT
	Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (*)
	Đề xuất mức giá (*)
	Tổng giá thành (I+II+III+IV)
	Trong đó
	V. Tích lũy hoặc lợi nhuận/Nghĩa vụ tài chính (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	I. Nhân công
	II. Chi phí trực tiếp
	III. Quản lý
	IV. Khấu hao thiết bị y tế, tài sản cố định
	
	

	
	
	
	
	Lương
	Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật
	Thuốc, hóa chất, máu, chế phẩm máu và chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trực tiếp
	Nhiên liệu, năng lượng sử dụng
	Các khoản chi phí trực tiếp khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các cột đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc.

